Tên GV soạn bài : Trần Thị Ngà	Tên GV TPB, Chuẩn hoá:
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Tuần:
Tiết:
	Bài : BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 8 


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết..3..)
I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Hệ thống kiến thức của chương 8 gồm định lí Thales ( thuận và đảo), tính chất đường phân giác, tính chất đường trung bình trong tam giác, các trường hợp đồng dạng của tam giác, các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
- Thông qua các bài toán chứng minnh hai tam giác đồng dạng tính được độ dài đoạn thẳng, chu vi, diện tích tam giác.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về định lí Thales, tam giác đồng dạng.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Trả lời được các câu hỏi được đặt ra trong bài/ đánh giá nhận xét báo cáo của các bạn. 
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Học sinh tu duy và lập luận hợp lý để trả lời các câu hỏi của giáo viên về định lí Thales, đường trung bình và tính chất của đường trung bình trong tam giác, tính chất của đường phân giác, các trường hợp đồng dạng trong tam giác, tam giác vuông.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Học sinh sử dụng các ngôn ngữ toán học để trình bày ý kiến, phản hồi các ý kiến khi làm bài tập về định lí Thales, đường trung bình, đường phân giác, các trường hợp đồng dạng của tam giác.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Sử dụng kiến thức đã biết để giải quyết bài tập.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Học sinh xác định được cách vẽ hình của các bài tập, từ tình huống thực tế hình thành cách vẽ hình.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Sử dụng dụng cụ thước để vẽ hình, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa trong học tập.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 
- Giáo án; sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức của chương 8.
- PBT ôn tập về định lí Thalles, đường trung bình trong tam giác, định lí về đường phân giác trong tam giác; ba trường hợp đồng dạng của tam giác, tam giác vuông, hình đồng dạng.
2. Học sinh: 

- Ôn tập kiến thức cũ toàn chương .


- Giấy A2, bút dạ để chuẩn bị vẽ sơ đồ tư duy hoặc Poster hoàn thiện PBT nhóm. ( GV nhắc trước cả lớp chuẩn bị khoảng  đến  tờ A2).
- Sách vở, dụng cụ học tập ( thước kẻ, đo độ để đo góc, bút, tẩy …).
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1



1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng:  phút) 
a) Mục tiêu:
- Tạo tâm thế, gây hứng thú khi vào bài học mới.

- Kiểm tra kiến thức đã học của chương .
- Rèn năng lựa giao tiếp, hợp tác cho học sinh.
b) Nội dung:
- Trả lời câu hỏi, thông qua trò chơi “ AI NHANH HƠN”
	Câu hỏi trò chơi “AI NHANH HƠN”






1. Cho tam giác , biết  và cm,  cm,  cm. Độ dài đoạn thẳng là
	
A.  cm
	
B.  cm
	
C.  cm
	
D.  cm

	

2. Cho hình 1, biết . Độ dài cạnh  là
	
A. 
	
B.  

	
C.  
	
D.  



	[image: ]
Hình 1






3. Cho hình 2, biết cm,  cm,  cm. Giá trị của biểu thức  là
		
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



	[image: ]




4. Cho tam giác biết  là đường phân giác. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
	
A.  
	
B.  
	
C.  
	
D.  







5. Cho tam giác có chu vi là  cm. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh. Chu vi của tam giác  là
	
A.  cm
	
B.  cm
	
C.  cm
	
D.  cm






c) Sản phẩm: 
	1. A
	2.C
	3. C
	4.C
	5. A



d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên thông báo tổ chức lớp tham gia trò chơi “ AI NHANH HƠN”


- Giáo viên thông báo luật chơi: Có  câu hỏi, mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ trong  giây. Hết thời gian suy nghĩ ai có câu trả lời nhanh nhất giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng giành một phần thưởng, nếu trả lời sai nhường quyền cho bạn khác.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh tích cực tham gia trò chơi.
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS nhận xét các câu trả lời của HS trả lời, nêu cảm xúc khi tham gia trò chơi.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và đặt vấn đề vào bài mới.
	- Giáo viên trình chiếu câu hỏi và tổ chức cho HS cá nhân tham gia trò chơi.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng:  phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh vui vẻ, tập trung, hào hứng hoàn thiện tiết học.
-  Học sinh trình bày được nội dung kiến thức về định lí Thales ( thuận, đảo), tính chất đường trung bình trong tam giác, tính chất đường phân giác của tam giác.
b) Nội dung: 

		Thời gian:…….
	Nhóm: ……


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Vẽ sơ đồ tư duy hoặc thiết kế poster
1.Trình bày định lí Thales ( thuận, đảo, hệ quả)
2. Định nghĩa, tính chất đường trung bình trong tam giác.
3. Tính chất đường phân giác trong tam giác.



		Thời gian:…….
	Nhóm: ……


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Vẽ sơ đồ tư duy hoặc thiết kế poster trình bày
1. Khái niệm và tính chất của tam giác đồng dạng
2.Các trường hợp đồng dạng của tam giác.



		Thời gian:…….
	Nhóm: ……


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Vẽ sơ đồ tư duy hoặc thiết kế poster 
 1. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
	2. Quan sát hình bên cho biết:
- Tâm vị tự là điểm nào?  Tỉ số vị tự?
- Hình nào đồng dạng phối cảnh với hình nào? theo chỉ số vị tự nào?
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 3. Hình H’ đồng dạng với hình H khi nào? Hai hình đồng dạng phối cảnh ( hay vị tự) có là hai hình đồng dạng không?


c) Sản phẩm: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Định lí Thales trong tam giác:
	 Định lí: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại ( hoặc phần kéo dài hai cạnh) thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.





  Nếu  có  khi đó  hoặc  hoặc 
	[image: ]


2. Định lí đảo:
	+ Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ta trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.
	
	


Nếu  có  thì .
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3. Hệ quả của định lí Thales:
+ Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho. 	
	


Nếu  có thì .
+ Hệ quả trên vẫn đúnng cho đường thẳng cắt ở phần kéo dài của tam giác.
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4. Đường trung bình của tam giác.
+ Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác đó.
+ Tính chất: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó.
	


Nếu , ,  


thì , .
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5. Tính chất đường phân giác của tam giác.
+ Đường phân giác của tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn thẳng đó.



Nếu  có  là tia phân giác, Khi đó: . 
[image: ]

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1.Tam giác đồng dạng
1.1. Khái niệm:
	+ Hai tam giác đồng dạng là hai tam giác có các góc bằng nhau và các cạnh tương ứng tỉ lệ với nhau.









   Nếu  và có: , , ;  thì và  gọi là hai tam giác đồng dạng. Kí hiệu: .
[image: ]


Khi  thì tỉ số các cạnh   gọi là tỉ số đồng dạng.
1.2. Tính chất:


	+ Nếu  thì .
	+ Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó.



	+ Nếu  và  thì .
1.3. Định lí
+ Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh thứ ba thì nó tạo thành một tam giác mới đồng đạng với tam giác đã cho.
[image: ]


+ Nếu  thì .
2. Các trường hợp đồng dạng của tam giác
2.1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác (c – c – c). 
 Định lí: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.
[image: ]




	Nếu  và  có  thì ( c – c – c).
2.2. Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác (c – g – c)
Định lí: Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng.
[image: ]





 Nếu  và  có:  và  thì  (c – g – c).
2.3. Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác (g – g)
Định lí: Nếu hai góc của tam giác này bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác ấy đồng dạng với nhau.
[image: ]





Nếu  và có:  và  thì (g – g).
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
1. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông:
1.1: Trường hợp thứ nhất: cạnh huyền – cạnh góc vuông (Áp dụng trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác vào tam giác vuông) 
Định lí: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và một cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.





Nếu , ,  và  thì  (cạnh huyền – cạnh góc vuông).
[image: ][image: ]

1.2: Trường hợp thứ hai: cạnh góc vuông – cạnh góc vuông (Áp dụng trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác vào tam giác vuông).
Định lí: Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.





Nếu , ,  và  thì  (cạnh góc vuông – cạnh góc vuông).
[image: ][image: ]
1.3: Trường hợp đồng dạng thứ ba: Góc nhọn (Áp dụng trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác vào tam giác vuông).
Định lí: Nếu tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.





Nếu , , và  thì  (góc nhọn).
[image: ][image: ]
2. Hình đồng dạng
2.1: Hình đồng dạng phối cảnh ( Hình vị tự):
	
- Điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh.

- Tỉ số  là tỉ số vị tự.



-  Hình  là hình đồng dạng phối cảnh (hay hình vị tự) tỉ số với hình .
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2.2: Hình đồng dạng
- Hình H’ đồng dạng với hình H nếu hình H’ bằng hình H hoặc bằng một hình phóng to hay thu nhỏ của hình H.
- Hai hình đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) cũng là hai hình đồng dạng.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Phiếu học tập số 1, 2, 3 theo sự sắp xếp trong thời gian quy định.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Tích cực cùng các thành viên nhóm mình thực hiện nhiệm vụ nhóm. 
* Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức cho các nhóm lên báo cáo sản phẩm.
- Các nhóm còn lại sẽ nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, bổ sung nếu cần rồi tổng hợp thành sơ đồ tư duy tổng hợp lí thuyết toàn chương .
	- Chia lớp thành 6 nhóm đánh số thứ tự các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Các nhóm số 1,3 sẽ làm nhiệm vụ PHT số 1, nhóm 2,5 sẽ làm nhiệm vụ PHT số 2, nhóm 4,6 sẽ làm nhiệm vụ PHT số 3. 
- GV trình chiếu PHT 1, 2, 3 đồng thời phát PHT về các nhóm 
- Hết 5 phút, các nhóm thực hiện chia sẻ sản phẩm theo sự sắp xếp của GV.
+ Báo cáo PHT 1
+ Báo cáo PHT 2
+ Báo cáo PHT 3.




3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thales; đường trung bình trong tam giác.
b) Nội dung:   
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
	Nhóm: ………
	Thời gian: ……..








Bài 1. Cho hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng và  là giao điểm của và . Chứng minh:

a) 

b) 







c) Gọi  là trung điểm của . cắt  tại. Chứng minh, ba điểm  thẳng hàng. 



d) Tính  biết  có độ dài bẳng  cm.


C, Sản phẩm






Bài 1. Cho hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng và là giao điểm của và. Chứng minh:

a) 

b) 





c) Gọi  là trung điểm của. cắt  tại. 


Chứng minh, ba điểm  thẳng hàng. 



d) Tính  biết  có độ dài bẳng  cm.
Lời giải
[image: ]





a)  Xét  có  và  (giả thiết), nên là đường trung bình của .



Khi đó mà (cặp cạnh đối của hình bình hành) .



Mặt khác  mà  nên  .



b) Do (theo câu a) nên  (định lí Thales) Suy ra  





Mà  (là trung điểm) nên  Do đó 




c) Theo định lí Thales ta có:  suy ra  Do đó  




Xét  có:  (giả thiết),  (cmt) nên PR là đường trung bình của .

Suy ra . 

Mà ta cũng có: (cmt) 

Do đó theo tiên đề Euclide, ta có ba điểm  thẳng hàng.



d) Từ  ta có  

Mặt khác theo tính chất đường trung bình của tam giác ta có: 


Theo ta có: .


Mà  cm nên  cm.
d) Tổ chức thực hiện: Phương pháp nhóm, kĩ thuật mảnh ghép.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
Vòng 1: 



-GV chia HS thành  đội đánh số thứ tự từ  đến .
- Phát PHT cho các đội.
- HS: Nhận PHT của nhóm mình.


Vòng 2: GV yêu cầu sau  phút thì chia học sinh trong lớp thành các nhóm mới, mỗi nhóm thành  học sinh đảm bảo có các thành viên của mỗi nhóm ban đầu) và yêu cầu HS thảo luận về kết quả PHT của nhóm mình.
* HS thực hiện nhiệm vụ



- GV: GV yêu cầu HS làm bài tối đa trong  phút, đi xung quanh lớp quan sát, hỗ trợ nếu cần. Hết  phút GV phân công chia lại nhóm để thực hiện vòng số  của mảnh ghép.
* Báo cáo, thảo luận: 



- GV tổ chức cho  thành viên nhóm  lên bốc thăm và chọn  nhóm lên báo cáo. 
- Các nhóm còn lại so sánh, đưa ra nhận xét.
- Học sinh các nhóm trao đổi bài. Các nhóm đại diện lên trình bày kết quả nhóm mình. Các học sinh khác theo dõi, so sánh, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn đáp án.
- HS: Lắng nghe, theo dõi, rút kinh nghiệm và ghi bài.
	





Bài 1. Cho hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng và là giao điểm của và. Chứng minh:

a) 

b) 





c) Gọi  là trung điểm của. cắt  tại. 


Chứng minh:, ba điểm  thẳng hàng. 



d) Tính  biết  có độ dài bẳng  cm.




4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng:  phút).
a) Mục tiêu: - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Thales: Tính khoảng cách giữa hai vị trí.
b) Nội dung: 




Bài 2. Bác Hoàng muốn tính khoảng cách giữa hai vị trí ở hai bên bờ ao cá. Để làm được điều đó, bác Hoàng đã chọn ba vị trí, thực hiện đo đạc như hình bên dưới. Em hãy giúp bác Hoàng tính khoảng cách giữa hai điểm  và .
[image: ]
c) Sản phẩm:





Bài 2: Từ hình vẽ của bác Hoàng ta có: là đường trung bình trong  nên  và . Suy ra MN =  m.

Vậy khoảng cách mà bác Hoàng muốn đo ở hai bên bờ ao cá là  m.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Đọc hai bài toán thực tế.
- HS: Lắng nghe nhiệm vụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ bài toán.
* Báo cáo, thảo luận
- Các em học sinh đưa ra đáp án của mình trên cơ sở GV tổ chức.
- Các bạn khác nhận xét, bổ sung nếu cần.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt lại.
	



Bài 2. Bác Hoàng muốn tính khoảng cách giữa hai vị trí ở hai bên bờ ao cá. Để làm được điều đó, bác Hoàng đã chọn ba vị trí, thực hiện đo đạc như hình bên dưới. Em hãy giúp bác Hoàng tính khoảng cách giữa hai điểm  và .
[image: ]





Hướng dẫn về nhà: ( phút) Về hoàn thiện bài tập  SGK – trang .
Bài tập:
	


Một tòa nhà cao  m, đổ bóng nắng dài  m trên đường như Hình bên dưới. Một người cao  m muốn đứng trong bóng râm của tòa nhà. Hỏi người đó có thể đứng cách tòa nhà xa nhất là bao nhiêu mét? (hình bên).

	[image: ]


	Tiết 2


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: 
- Khơi gợi sự hứng thú để bước vào tiết học mới.
- Dựa vào các trường hợp đồng dạng tính được khoảng cách giữa hai điểm trong tam giác, tam giác vuông.
b) Nội dung:



1. Cho , thì số đo góc  bằng bao nhiêu độ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 







2. Cho , cm, cm, cm. Độ dài cạnh  là
	
A.  cm
	
B.  cm
	
C. cm
	
D. cm





3. Nếu  theo tỉ số  thì theo tỉ số nào?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





4. Vào buổi trưa, khi bóng bạn Hà dài  cm thì bóng cột cờ dài  m. Nếu Hà cao  m thì cột cờ cao là 
	
A. m
	
B. m
	
C. m
	
D. m









5. Cho hình thang, có hai đường chéo và cắt nhau ở . Biết cm, cm. Khi đó  với tỉ số đồng dạng là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


c) Sản phẩm: 
	1. C
	2.D
	3.D
	4.C
	5.C



d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức trò chơi LẬT MẢNH GHÉP
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức trò chơi LẬT MẢNH GHÉP gồm   ô mảnh ghép.

-  câu hỏi sẽ được trình chiếu sau khi học sinh lựa chọn mảnh ghép.
- Mảnh ghép lật ra chứa câu hỏi để thành viên trong nhóm trả lời. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Tham gia trò chơi nhiệt tình, hăng say.
* Báo cáo, thảo luận
- Các thành viên trả lời có kèm theo giải thích về đáp án của mình.
- Các nhóm, thành viên chú ý, nhận xét, giành quyền trả lời nếu được.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, kết luận lại các đáp án một cách chính xác.
	

- Chia lớp thành  nhóm.
- GV tổ chức trò chơi theo hình thức cá nhân, nhưng điểm sẽ được cộng cho nhóm đến cuối giờ tình tổng điểm.



- Để gọi thành viên, giáo viên sử dụng truyền bóng theo nhạc. Kết thúc nhạc ở đâu thì bóng dừng thành viên nào thì thành viên đó được phép lật câu hỏi. Khi lật câu hỏi, thành viên đội đó hoặc chình thành viên của nhóm trả lời đúng, nhanh nhất sẽ được cộng  điểm cho nhóm, thành viên nhóm khác trả lời được thì nhóm khác được cộng  điểm, nhóm lật mảnh ghép bị trừ  điểm. Kết thúc trò chơi cộng dồn điểm đến cuối tiết học có quà.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức tiếp theo ( phút)
a) Mục tiêu: Nhắc lại được kiến thức về các trường hợp đồng dạng của tam giác, tam giác vuông, và hình đồng dạng phối cảnh, hình đồng dạng. 
b) Nội dung: 

- Thuyết trình poster, sơ đồ tư duy về PHT số  của tiết học trước.
c) Sản phẩm: 
- PHT số 2, 3 được nhắc lại.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV gọi thành viên bất kì lên thuyết trình lại về  PHT số  để học sinh nhớ lại kiến thức lí thuyết của phần tam giác đồng dạng, hình đồng dạng.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS được gọi sẽ lên trình bày.
- Học sinh phía dưới lắng nghe.
* Báo cáo, thảo luận
- Các thành viên các nhóm lắng nghe.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kiến thức.
	- GV trình chiếu sơ đồ tư duy tổng kết lí thuyết của phần tam giác đồng dạng, hình đồng dạng.



3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng:  phút)
a) Mục tiêu: 
- Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
- Tính độ dài đường cao hạ xuống cạnh huyền trong tam giác vuông bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa đường cao đó với tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên cạnh huyền.
b) Nội dung: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5




Bài 1: Cho  nhọn có hai đường cao ,  cắt nhau tại . Chứng minh rằng:

a) .

b) .

c) 




d) Vẽ đường cao  của  (). Chứng minh .



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6








Bài 2. Cho  vuông tại  có  cm,  cm, đường cao. Trên cạnh  lấy điểm  sao cho .

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .


c) Tính  và .


c) Sản phẩm: 
Bài 1:
[image: ]


a) Xét  và  có:

 chung



 (, là đường cao)

Nên (g – g).
b) 


Xét  và  có: 

 (đối đỉnh)



 (, là đường cao)

Nên (g – g).

Suy ra  (cặp cạnh tương ứng).



c) Xét  và :

Ta có  ( chứng minh ý b))

Suy ra 

Mà   (đối đỉnh)

Nên  (c – g – c).

d) 


Xét  vuông tại  có: 

  





mà  ( là đường cao của ) hay  ( do  ) 


nên  


Xét  và  có: 


 (theo ).



 ( là đường cao của ).



Nên   (g – g) Suy ra  (cặp cạnh tương ứng)  Do đó  (đpcm).
Bài 2: 
[image: ]



a) Xét  và có:


 (gt)

 chung

Nên   (g-g)

b) Vì  (cmt)

Suy ra   (cặp cạnh tương ứng)

Do đó

Mà   (gt)

Nên  (đpcm).


c) Xét vuông tại (gt) ta có: 

   (Định lý Pytago)




  mà 

Vậy 



Do  (cmt ý a) Suy ra . Nên 

Vậy .
d) Tổ chức thực hiện: Phương pháp nhóm – chuyên gia, kĩ thuật mảnh ghép.

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV chia nhiệm vụ cho  nhóm (như đầu giờ).

+ Nhóm 1,3,5 sẽ làm PHT số ,

+  Nhóm 2,4,6 sẽ làm PHT số .


- Hoàn thiện phiếu học tập số ,  theo sự sắp xếp trong thời gian quy định.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- GV tổ chức hoạt động, hỗ trợ khi cần.
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo:
+ Vòng 1: Thảo luận nhóm đưa ra kết quả; 
+ Vòng 2: Chia sẻ cho các bạn khác khi được ghép lại nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm đại diện cho các nhiệm vụ sẽ được gọi lên thuyết trình, các nhóm, thành  viên còn lại nhận xét, tiếp thu.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, tổng kết lại.
	- Vòng 1: Các nhóm làm nhiệm vụ PHT của nhóm mình trong thời gian 8 phút.


- Vòng 2: Giáo viên chia lại các nhóm sao cho mỗi nhóm  đều có đủ số thành viên  nhóm. 



+ Các thành viên tiến hành chia sẻ PHT của nhóm mình ( trong TH này sẽ có  thành viên là chuyên gia của một PBT nhưng lại đại diện cho  nhóm có cách làm khác nhau nên sẽ bổ sung, hỗ trợ, nhận xét chéo luôn) trong thời gian  phút.

+ Sau  phút chia sẻ, các thành viên trở lại nhóm ban đầu theo hiệu lệnh của GV để tiến hành bước Báo cáo, thảo luận.



4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: phút)
a) Mục tiêu: 
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng:
+ Tính khoảng cách giữa hai vị trí trong đó có một vị trí không tới được.
+ Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự), hình đồng dạng qua các hình ảnh cụ thể.
b) Nội dung: 




Bài 3. Quan sát hình bên. Vẽ vào tờ giấy  với  cm, , .

a) Chứng minh rằng.




b) Dùng thước đo độ dài cạnh  vừa vẽ được của .Tính khoảng cách giữa hai điểm  và ở hai bờ sông trong hình.

[image: ]
Lời giải


Bài 4: Bài  (SGK – ôn tập chương ).
c) Sản phẩm: 
Bài 3:


a) Xét  và có 





Nên  (g – g).



b) Ứng dụng: nên  suy ra 

Ta đo được cm.


  Ta suy ra cm hay m.

Vậy  m.


Bài 4: Bài  (SGK – ôn tập chương ).

 cặp lá mầm gợi lên những hình đồng dạng là:
	

+ Cặp  và 
	

+ Cặp  và 
	

+ Cặp  và 

	

+ Cặp  và 
	

+ Cặp  và 
	

+ Cặp  và 
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d) Tổ chức thực hiện: Phương pháp nhóm – Kĩ thuật khăn trải bàn.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 

- Giáo viên trình chiếu bài tập nhỏ lên máy chiếu để học sinh phía dưới quan sát và làm bài.
- Các nhóm làm bài tập trên tinh thần cá nhân, sau đó tập hợp thành sản phẩm của cả nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của giáo viên.
- GV đi vòng quanh lớp hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận
- Dưới sự điều phối của GV các đại diện các nhóm lên báo cáo sản phẩm nhóm mình.
- Các thành viên còn lại lắng nghe, phản biện, góp ý.
* Kết luận, nhận định.
- GV nhận định, đưa ra lời giải chính xác.
- HS lắng nghe, chép bài vào vở.
	
-  nhóm đã được chia đầu giờ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhóm mình.

- Nếu nhóm nào trả lời đúng, làm bài đúng sẽ được cộng điểm tối đa  điểm mỗi bài.


- Mỗi ý sai, được góp ý sẽ bị trừ  điểm, nhóm góp ý đúng sẽ được cộng điểm cho nhóm mình. Cuối giờ tổng lại điểm của cả nhóm để nhận phàn thưởng.




 Hướng dẫn tự học ở nhà ( phút)

- Làm bài tập SGK ôn tập chương .






Bài tập thêm: Người ta đo khoảng cách giữa hai điểm  và ở hai bờ một dòng sông (hình ). Cho biết  m; m. Tính khoảng cách.

[image: ]

Hình 
Gợi ý: 

Ta chứng minh được :  (g – g).

Suy ra: 

Do đó  m.

















Tên GV soạn bài : Vu Na	Tên GV TPB, Chuẩn hoá:
Tên GV soạn bài : Vu Na	Tên GV TPB, Chuẩn hoá:


Tên GV phản biện 1: Hoàng Oanh	1 / 13	Tên GV phản biện 2: Nhẫn Hùng
	

Tên GV phản biện 1: Hoàng Oanh	1 / 25	Tên GV phản biện 2: Nhẫn Hùng

	Tiết 3 


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: Giúp HS tái hiện các kiến thức về các tam giác đồng dạng đã học trong chương 8
b) Nội dung: 5 câu hỏi trắc nghiệm
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Tổ chức cho hs tham gia trò chơi “ Vòng quay may mắn” . Người quản trò chọn ra hai đội chơi, mỗi đội 5 hs để thi đua với nhau. Đội nào trả lời nhanh hơn, đúng hơn là đội chiến thắng. Phần thưởng là một hộp quà bí mật. 

Câu 1. Ở hình vẽ H1, cho biết . Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:


A. ;      B. 


C. ;       D. 
[image: Diagram, shape, polygon
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Câu 2. Ở hình vẽ H2 biết . 
Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
[image: ]










A. ;   B.  


C. ;   D. 



Câu 3. Cho tam giác , là phân giác. Độ dài đoạn thẳng   bằng :
[image: ]




A. ;            B. ;              C. ;              D. 
Câu 4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
A. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau
B. Hai tam giác vuông cân luôn đồng dạng với nhau.
C. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.
D. Hai tam giác cân có góc ở đỉnh bằng nhau luôn đồng dạng với nhau


Câu 5. Cho  theo tỉ số đồng dạng 
Khi đó:


A. ;                   B. 



C. ;                  D. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
Người quản trò tổ chức cho 2 đội thi với nhau
* Báo cáo, thảo luận
Hai đội thi trả lời nhanh và đúng. Nếu cả hai đội không trả lời được thì quyền trả lời thuộc về hs cả lớp
* Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, chốt lại nội dung. Trao phần thưởng cho đội chiến thắng
	Đáp án:
Câu 1. C
Câu 2. D
Câu 3. A
Câu 4. A: Đúng;   B: Đúng
             C: Sai;      D: Đúng
Câu 5. D


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức tiếp theo (Đã học)
3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 30 phút)
a) Mục tiêu: Hs tính được độ dài các đoạn thẳng, chứng minh đẳng thức tích trong hình học, chứng minh hai tam giác đồng dạng.
b) Nội dung: Bài 1; bài 2
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tâp 
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Hình thang vuông 



 () có hai đường chéo vuông góc với nhau tại.

a, Chứng minh rằng 

b, Chứng minh 






c, Cho biết , . Tính độ dài , , và tỉ số diện tích của tam giác và tam giác 



* HS thực hiện nhiệm vụ
Hs vẽ hình, xác định GT – KL và làm việc cá nhân để làm bài
* Báo cáo, thảo luận
GV gọi hs lần lượt lên bảng làm từng phần một. Hs khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, chốt lại kết quả
- Cho điểm hs
	Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng, chu vi, diện tích dựa vào hai tam giác đồng dạng
Phương pháp giải: Chứng minh hai tam giác đồng dạng rồi suy  ra các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ, từ đó tính được độ dài các đoạn thẳng chưa biết
Bài 1.
[image: ]


a, Xét và có:


	;   chung



Suy ra (g.g) (đpcm)

b, Do nên

 (so le trong)

	 (đối đỉnh)



Suy ra  (g.g) 


c, + Xét  và  có :

	; 

	 chung



Nên (g.g) 


Suy ra 

Nên 











+ Ta có (cmb)

	Suy ra 

Do đó 


+ Áp dụng định lý Pitago vào tam giác  vuông tại ta có:

	

	

	
+ Ta có: 


	

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm bài 2











 Cho tam giác  có ba góc nhọn, đường cao  và  ( thuộc ,  thuộc ). Trên đoạn  lấy  sao cho góc  bằng .

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .




c) Trên đoạn  lấy  sao cho . Chứng minh .

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hs vẽ hình, xác định GT -KL của bài toán
- Thảo luận theo nhóm làm bài
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một nhóm lên trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, chốt lại kết quả
- Cho điểm các nhóm bằng điểm số
	Dạng 2: Chứng minh đẳng thức tích
Phương pháp giải: Để chứng minh 









	 (Trong đó , , ,  là độ dài các đoạn thẳng) ta chứng minh , , ,  là các cạnh của hai tam giác đồng dạng.
Bài 2. 
[image: ]

a, Chứng minh .


Xét  và  có:

 (gt)

 chung

Nên  (g-g)

Suy ra

Vậy.

b, Chứng minh .


Xét  và  có:

 (gt)

 chung

Nên (g-g)

Suy ra


Vậy	




c, Trên đoạn  lấy  sao cho . Chứng minh .


Xét  và  có:

 (gt)

 chung

Nên  (g-g)

Suy ra 


Vì vậy 

Mà   (cmt)


Suy ra 	



Từ ; ;  suy ra:


nên  (đpcm)



4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 8 phút) 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được tam giác đồng dạng để làm các bài toán thực tế
b) Nội dung: Làm bài 3
c) Sản phẩm: Lời giả bài 3
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Y/c hs thảo luận theo cặp đôi làm bài 3:
Băng chuyền nghiêng có công năng truyền tải sản phẩm hay vật liệu giữa hai địa điểm ở những độ cao khác nhau trong nhà máy. Khoảng cách giữa hai vị trí 







 là , độ cao   là , là . Tìm độ dài  của băng chuyền

[image: ]* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hs vẽ hình, xác định GT -KL của bài toán
- Thảo luận theo cặp đôi làm bài
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một nhóm lên trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
 * Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, chốt lại kết quả
- Cho điểm các nhóm bằng điểm số
	Bài 3.
[image: ]


Vì nên (đồng vị)


Xét và , ta có:

là góc chung

 (cmt)

nên  (g.g)
Suy ra 

	
Áp dụng định lý Pitago trong 


 vuông tại  ta có:



Do đó	


Vậy độ dài đoạn thẳng  của băng chuyền là 






* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn lại các kiến thức hình đã học
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a, 
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